
        
            
                
            
        

    






 Lài 

 Đầu

Bộ kinh Pháp Hoa này lần đầu tiên chúng tôi được 

nghe  Hoà  thượng  Viện  trưởng  Thiền  Viện  Trúc 

Lâm  giảng,  thật là một điều không ngờ.  Lời  Phật,  

lời  Thầy  đã  mở  ra  cho  chúng  tôi  một  chân  trời  mới  mẻ 

chưa  từng  có.  Niềm  tin về  thiền  cũng  như lòng  tự tin  nơi 

mình  có  đủ  khả  năng  giác  ngộ  được  phát  khởi  từ đó. 

Rồi  trải  qua  thời  gian  dài,  nhiều năm  gần  gũi  Hoà 

thượng để tu học,  thực hành công phu,  càng giúp  chúng 

tôi  cảm  sâu  lời  dạy  của  đấng  Giác  Ngộ  Vô  Thượng.  Qua 

là  một  chân  lý  tuyệt  diệu  không  thể  nói  hết  bằng  lời. 

“Diệu  Pháp  ấy”,  đời  đời  vẫn  là  ánh  sáng  đưa 

người  ra  khỏi  đường  sanh  tử lầm  mê  từ vô  thuỷ  kiếp. 

Tri  kiến  Phật  này,  bản  hoài  của  ba  đời  chư Phật 

ra đời,  người người luôn phải nhớ,  phải khai,  phải sống. 

Mật  chỉ  đấng  Giác  Ngộ  ba  lần  ngăn  Tôn  Giả  Xá-
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Lợi-Phất  “Thôi  thôi,  đừng  nói  nữa”  là  tiếng  sét  vang 

rền,  mãi  mãi  đánh  thức  cho  người  học  Pháp  Hoa:  Chớ 

chết  chìm  trong  đám  rừng  chữ  nghĩa  khô  cằn,  chết 

cứng  ở  những  trang  giấy  mực  vô  tri  ấy!  Ngôn  ngữ 

không  biết  phóng  quang  đâu,  chớ lầm  bám  chặt theo. 

Ánh  sáng  giữa  chặng  mày  kia,  giờ  đây  ai  thấy 

được?  Có  lẽ  nào  nó  đã  tắt  lịm  từ lâu  cách  đây  hơn  hai 

mươi  lăm  thế kỷ  hay  sao? 

Nhà  lửa  ba xe vẫn  còn  luôn  để ngoài  cửa  chờ mỗi 

chúng  ta,  hay  là  mỗi  chúng  ta  đang  ngồi  trên  xe  trâu 

trắng  rồi  đây! 

Gã cùng tử con ông trưởng giả giàu sang vẫn còn 

lang  thang  đây  đó,  hay  đã  trở về  nhà  gặp  cha  già  nhận 

lấy  gia tài  sản  nghiệp?  Kinh  Pháp  Hoa  muốn  nói  gì với 

mỗi  chúng  ta? 

Cỏ  thuốc  hiện  bày  khắp  nơi  trong  th ế gian  này,  

có  cây  nào  thấm   ướt  giọt  mưa  Pháp  Hoa  đang  xối 

xuống  đó  chăng? 

Đói  gặp  cơm  vua  chẳng  chịu  ăn,  còn  đợi  gì  nữa? 

Lẽ  thật  này  đang hiện  bày  ra  đó,  công  đức  ấy  hiện 

đủ  nơi  cửa  sáu  căn  Thấy,  Nghe,  Giác,  Biết,  người  chân 

thành trì kinh sẽ cảm nghiệm được ngay không nghi ngờ. 

Phật Đại  Thông  Trí  Thắng vẫn  còn  đang  thuyết 

pháp  đây,  chưa  từng  nhập  diệt  bao  giờ,  chớ  vội  tưfr' 2 

tượng  quay về  quá  khứ xa xôi vi  trần  kiếp. 



Lời  đẩu

7

Mười  sáu  Vương  tử  cũng  luôn  ra  đời  đây,  có  ai 

thấy  chăng? 

Tháp  báu  Đa  Bảo  hiện  ra  kìa,  phải  m ột  lòng 

chiêm  ngưỡng,  chớ  để  lầm  qua.  Mau  thu  hồi  các  Hoá 

Phật trở về,  cửa  tháp  báu vang  rền  bung  ra  đó! 

Ồ,  vô  số  Bồ  tát  từ  đất  Tâm  vọt  lên  kìa!  Thật 

không ngờ, xưa nay chưa từng biết!  Cha trẻ,  con già chỉ 

làm  mờ  m ắt  anh  chàng  Tâm  thức  hay  phân  biệt  kia 

thôi,  còn  tuổi  thọ  vô  lượng  ấy,  là  sức  sống  chân  thật 

hằng  hữu,  đâu  che  được  con  m ắt  Bồ  tát  Văn  Thù,  và 

phải  nhờ  chư  Bồ  tát  đây  mới  giữ  gìn  đượcẵ  Hành  giả 

Pháp  Hoa  phải khai  thác  chỗ  chỉ yếu này  để sống vững 

theo  lời  phó  chúc  của  đấng  Giác  Ngộ Vô  Thượng. 

Đên  đây  rồi,  không  còn  có  Tâm  khinh  thường  ai 

cả,  vì  người  người  đều  có  Pháp  Hoa  trong  nhà:  “Tôi 

chẳng dám khinh quý ngài,  quý ngài đều sẽ  thành  Phật”. 

Nam  nữ,  tăng  tục,  Việt  Miên  Lào  ..V ..V ..  cũng 

không  phân  chia  ngăn  cách. 

Long  Nữ  còn  có  đủ  khả  năng  kia,  thì  chúng  ta 

sao  lại  không  có?  Chớ  để  thân  tướng  nghiệp  báo  này 

làm  lầm,  rồi  tự khinh  mình  thành  lui  sụt. 

Song  con  đường  Khai  Thị  Ngộ  Nhập  không  phải 

dễ  dàng  nói  ra  suông.  Để  nhập  được  Pháp  Hoa,  trước 

phải quên cái NGÃ này!  Đó là con đường bắt buộc hành 

giả  chân  chính  phải  đạp  qua,  không  thể  tránh  né.  Bồ
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Tát  Nhất  Thiết  Chúng  Sanh  Hỷ  Kiến  đốt  thân,  đốt  tay 

cúng dường Phật, là có ý sâu,  mỗi người cần nghiệm kỹ! 

Diệu Âm,  Quán Âm  tiếp  tục  trừ cho  sạch  tập  khí 

cái  Ngã  ấy  thôi.  Cho  đến  cuối  cùng  Bồ  tát  Phổ  Hiền 

phủi sạch  để hiện khắp  nơi,  hoàn thành  cho  Bồ tát Văn 

Thù  khải  phát từ ban  đầu. 

Mong  rằng  ánh  sáng  Pháp  Hoa  luôn  chiếu  đến 

với  nhà  nhà.  Chân  lý  này  hằng  sống  dậy  khỏi  những 

trang  giấy  chết.  Ngày  ngày  càng  có  nhiều  người 'tụng 

trì  Pháp  Hoa,  khiến  cho  bản  hoài  chư  Phật  không  bị 

gián  đoạn  trên  th ế gian. 

Cuối cùng, vì đây là lời giảng ghi lại, tuy có chỉnh 

sửa nhưng chắc chắn nhiều lời, nhiều ý trùng lặp.., kính 

mong người đọc đạt ý quên lời, để cùng chia hưởng một 

vài  tia  sáng  Pháp  Hoa,  đó  chính  là  niềm vui  chung  cho 

sự ra  m ắt bộ  kinh  Pháp  Hoa  Giảng  Lục  này. 

Tuy nhiên với bậc  đã nhảy qua khỏi đầu lưỡi, hẳn 

phải  ôm  bụng  cười vang,  phảy  tay  đi  thẳng. 

Lưỡi  Phật  che  trùm  nuốt hết rồi! 

 Mùễ3   âốr\q  nẫm  A t  Dậu  2 0 0 5  

 Kính  ghi 

THÍCH  THÔNG  PHƯƠNG



KINH 

DIỆU PHÁP LIÊN HOA

GIẢNG LỤC

 P h á p   P h ật  sâu  m ầ u   c h ẳ n g  g ì  hơn,  

 T ră m   n g à n   m uôn  k iếp   khó  đ ư ợ c  gặ p ,  

 Nay  con  n g h e   thấy  vảng g ìn   giữ,- 

 N guyện  h iể u   n g h ĩa   ch â n   Đ ức  T h ế  Tôn. 

Hôm nay nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bộ 

kinh  này  nguyên  bản  bằng  chữ  Phạn,  gần 

đây  các  nhà  nghiên  cứu  phát  hiện  được  tại 

vùng  Tân  Cương.  Khoảng  năm  1852  có  một  học  giả 

người  Pháp,  ông  dịch  ra  tiếng  Pháp.  Còn  bản  dịch  mà 

chúng  ta  đang  học   ở  đây  là  dịch  từ  bản  chữ  Hán. 

ơ   Trung  Quôc,  từ  xưa  có  sáu  bản  dịch  từ  tiếng 

Phạn  ra  chữ  Hán,  nhưng  dần  dần  về  sau  này  thất  lạc 

bớt,  còn  lại  ba  bản,  gồm  có:

-  Bản  thứ  nhất,  do  Ngài  Trúc  Pháp  Hộ  dịch,  gọi
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là  Chánh  Pháp  Hoa  Kinh,  gồm  có  mười  quyển  và  hai 

mươi  bảy  phẩm,  dịch  vào  khoảng  năm  286  Tây  lịch. 

-  Bản  thứ hai,  là  do  Ngài  Cưu Ma  La Thập  dịch, 

tức  là  bản  chúng  ta  đang  học   ở  đây,  gọi  là  Diệu  Pháp 

Liên  Hoa  Kinh.  Bản  này  gồm  tám  quyển  hai  mươi 

tám  phẩm,  dịch  khoảng  năm  406  Tây  lịch,  vào  thời 

Dao  Tần. 

-  Bản thứ ba,  do  Ngài Xà  Na  Quật Đa và  Đạt Ma 

Cấp  Đa  dịch,  đề  tên  là  Thiêm  Phẩm  Diệu  Pháp  Liên 

Hoa  Kinh.  Gồm  có  tám  quyển,  hai  mươi  bảy  phẩm, 

dịch  vào  khoảng  năm  601  Tây  lịch. 

Về  chú  giải,  cũng  có  nhiều  bản  chú  giải  về  Kinh 

Diệu  Pháp  Liên  Hoa  này.  ớ   bên  A"n  Độ  có  Ngài  Thế 

Thân  chú  giải,  gọi  là  bộ  Diệu  Pháp  Liên  Hoa  Ưu  Bà 

Đề  Xá. 

Qua  bên  Trung  Quốc  có  bộ  Pháp  Hoa  Kinh  Sớ 

của Ngài Trúc Đạo  Sanh,  Pháp Hoa Nghĩa Ký  của Ngài 

Pháp  Vân,  Pháp  Hoa Văn  Cú,  Pháp  Hoa  Huyền  Nghĩa 

của  Ngài  Trí  Khải,  Pháp  Hoa  Nghĩa  Sớ  của  Ngài  Cát 

Tạng,  Pháp  Hoa  Huyền  Tán  của  Khuy  Cơ  V .V .... 

Qua phần tiếng Việt có  bản dịch của Hòa thượng 

Thích Trí  Tịnh  là  bản học  ở  đây.  Có  bản của  ông Đoàn 

Trung  Còn,  bản  của  ông  Mai  Thọ  Truyền,  của  Hòa 

thượng  Trí  Nghiêm  v.v... 

Trong  dó  bản  của  Hòa  thượng  Thích  Trí  Tịnh 

thông  dụng,  nên  ở  đây  chúng  ta  dùng  bản  này  để  học. 

Đó  là  nói  qua  về  bản  kinh. 

Kinh  Pháp  Hoa  này,  là  một  trong  những  bộ 

kinh  Đại  Thừa  có  duyên  rấ t  lớn  với  cõi  này,  được 

nhiều  người  mến  mộ,  kính  quý  đọc  tụng.  Bộ  kinh 

này  xiển  dương  về  giáo  lý,  gọi  là  Khai  Quyền  Hiển 

Thật  hoặc  đưa  Tam  thừa  trở  về  một  Phật  thừa. 
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Nghĩa  là  trước  có  Tam  thừa,  là  Thanh  Văn,  Duyên 

Giác  và  Bồ  Tát,  mà  đến  đây  đưa  vào  một  P h ật  thừa 

hết.  Để  nêu  cao  cho  thấy  rõ  tấ t  cả  chúng  sanh  đều 

có  thể  thành  Phật. 

Bởi vậy,  trong đây Ngài  Đề  Bà  Đạt Đa  phá  Phật 

đủ  thứ,  nhưng  cũng  được  thọ  ký,  không  bị  bỏ  sót  ra 

ngoài,  và  trong  bộ  kinh  này  nhấn  mạnh  tông  chỉ  là:  - 

K h ai,  T h ị,  Ngộ,  Nhập  T r i  K iến   P h ậ t,  nghĩa  là  khai 

thị  cho  chúng  sanh  ngộ  nhập  tri  kiến  Phật.  Đó  là  đại 

sự nhân duyên của Phật ra đời,  tức là  một nhân  duyên, 

một việc  lớn lao  Phật  ra  đời.  Chính  đó  là  bản  hoài  của 

Phật,  Ngài  ra  đời  là  vì  mục  đích  khai  thị  cho  chúng 

sanh  ngộ  nhập  Tri  Kiến  Phật.  Đó  là  điểm  chính,  còn 

dùng  phương  tiện  này,  phương  tiện  khác  đều  là  những 

cách  tạm  thời  để  đưa  về  chỗ  này.  Cho  nên  có  những 

lúc  Phật  chưa  nói  hết  được  bản  hoài  của  Ngài  thì  Ngài 

dùng phương tiện nói  thế này,  thế kia.  Chẳng hạn,  như 

mấy  người  mới  vào  học  đạo  mà  nói  thẳng  như vậy  thì 

họ  chưa  tin  nổi,  thì  dạy tu  thập  thiện,  ngũ  giới  rồi  lần 

lần  lên  tạo  những  nghiệp  lành,  bỏ  ác  để  bớt  đi  nghiệp 

ác.  Đó  cũng  là  cách  mình  trở  về  từ  từ,  nhưng  mà  chưa 

chỉ  thẳng   ở  đây. 

Đến đây,  Đức Phật Ngài thổ  lộ  ra hết,  đưa thẳng 

chỉ  rõ  mọi  người  đều  có  tánh  Phật,  đều  có  thể  thành 

Phật.  Về  tông  chỉ  này,  trong  kinh  Pháp  Bảo  Đàn,  Lục 

Tổ  có  dạy  Ngài  Pháp  Đạt:

-  Ong  tụng  niệm  kinh  này  mà  ông  có  biết  kinh 

này  lấy  gì  làm  tông  chăng? 

Ông  thưa:

-  Con  chỉ  nương  theo  văn  mà  tụng  niệm,  đâu  có 

biết  tông  thú. 

Tổ  mới  dạy:
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- 

Tôi  chẳng  biết  chữ,  bây  giờ  ông  hãy  lấy  kinh 

tụng  qua  một  lần,  tôi  sẽ  giải  nói  cho. 

Pháp  Đạt  liền  tụng  thuộc  lòng,  tụng  đến  phẩm 

Thí  Dụ,  Tổ  bảo  dừng  lại,  rồi  nói:

 “T hôi  kinh  này  vốn  lấy  nhăn  duyên  ra  đời  làm  

 tông,  dù  có  nói  nhiều  thứ  thí  dụ  cũng  khôn g  ra  ngoài 

 ý  này,  m à  cái gỉ  là  nhân  duyên?  -   kinh  nói:  “chư P hật 

 T h ế Tôn  chỉ  vì  một đ ạ i  sự nhân duyên  nên  hiện   ra nơi 

 đ ờ i”.  Một  đ ạ i  sự  đó  tức  là  Tri  K iến  Phật. 

 Người  đời  bên  ngoài  m ê  đắm   nơi  tướng,  bên 

 trong  m ê  đắm   nơi  không.  N ếu  m à  hay  ở  nơi  tướng  mà 

 lìa  tướng,  nơi  khôn g  lìa   không,  tức  là  trong  ngoài 

 chẳng  mê.  Nếu  ngộ  được p h á p   này,  m ột  niệm   m à  tâm 

 mở sáng đó  là  K hai  Tri  K iến  Phật.  P hật  vẫn  Giác  đây 

 ch ia  ra  bốn  m ôn:  K hai  tri  kiến   giác,  Thị  tri  kiến  giác,  

 Ngộ  tri  kiến   giác,  N hập  tri  kiến  giác.  Nếu  nghe  kh ai 

 thị  liền  có  th ể ngộ  nhập  tức  là  tri  kiến  giác,  chân  tánh 

 xưa  'nay  sẽ  h iện   ra  thôi,  ông  hãy  d è  d ặt  chớ  hiểu   lầm  

 ý  kinh.  N ghe  thấy  P hật  nói  K hai  thị  ngộ  nhập  rồi  tự 

 cho  là  tri  kiến   của  Phật,  còn  bọn  ta  khôn g  có  phần.  

 Nếu  khởi h iểu  nghĩa  này,  chính  là  chê  bai  kinh,  là  hủy 

 báng Phật.  N gài  đ ã   là  P hật  thì  đ ã   đủ  tri  kiến  rồi,  đâu 

 cần  kh ai  nữa.  Nay  ông hãy  tin  Tri  kiến  P hật  là  tự tâm 

 ông,  trọn  khôn g  có  P hật  khác. 

 Bởi  vì  tất  cả  chúng  sanh  tự  che  lấp  cải  sáng  tỏ 

 rồi  tham   đắm   nơi  trần  cảnh,  bên  ngoài  thì  duyên  ra,  

 bên trong thì quấy động,  đàn h chịu rong ruổi  làm   nhọc 

 cho  Đức  T h ế Tôn  mới  từ  tam  muội  dậy,  rồi  nói  hết  lời 

 đ ể   khuyên:  -  “hãy  nghỉ  ngơi  đ i”,  chớ  có  tìm  cầu  bên 

 ngoài,  thì  cùng  P hật  khôn g  hai.  Cho  nên  nói  là  K hai 

 Tri  K iến  P h ậ t”. 

Lục  Tổ  nói  rõ:  Tông  thú  của  kinh  là  lấy  nhân
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duyên  ra  đời  của  Phật,  nhân  duyên  ra  đời  là  gì?  -  Là 

KHAI  THỊ  cho  chúng  sanh  Ngộ  Nhập  Tri  Kiến  Phật. 

Tri  là  biết.  Kiến  là  thấy.  Phật  là  Giác.  Cái  thấy 

biết  giác  ngộ  ngay  nơi  chính  mình,  đánh  thức  cái  giác 

ngộ  chính  mình  mà  mình  bỏ  quên,  đó  là  đại  sự  nhân 

duyên  của  Phật  ra  đời,  mà  đó  cũng  là  tông  thú  của  bộ 

kinh.  Bởi  vậy  mà  Ngài  nói  rằng:

- 

Phật nói  bao  nhiêu  các  phương tiện,  bao  nhiêu 

thí  dụ  cũng  dẫn  về  chỗ  đó,  nhắm  vào  chỗ  đó,  mà 

chúng  ta  mê  lầm,  dùng  tâm  chúng  sanh  cứ  duyên  ra 

bên ngoài,  bên trong thì khuây động cho  nên mới  phải 

nhọc  nhằn  Đức  Thế  Tôn  từ  tam  muội  dậy,  rồi  Ngài 

mới  nói  thế  này,  thế  kia  -  Để  khuyên  mọi  người  hãy 

“nghỉ  ngơi  đi”,  đừng  chạy  nữa,  hãy  trở  về  tri  kiến 

Phật  nơi  mình. 

Như  vậy,  người  nghe  kỹ  và  hiểu  sâu  nghĩa  lý 

của  kinh  này,  đó  là  trồng  sâu  căn  lành  Bồ  đề  hay  hạt 

giống  Phật,  có  cơ  hội  thì  nó  nẩy  mầm.  Nghe  sâu  tức 

là  nghe  tận  nội  tâm  của  mình,  chớ  không  nghe  ngoài 

tai.  Đó  là  nói  qua  về  tông  thú  bộ  kinh,  kế  nói  về 

người  dịch. 

Kinh  này  do  Ngài  Cưu  Ma  La  Thập  dịch  vào  đời 

Dao  Tần,  khoảng  thế  kỷ  V,  tại  chùa  Thảo  Đường,  ở 

Trường An.  Ngài  là  một vị  dịch  kinh  nổi  tiếng và  được 

đa  số người  rất tin tưởng.  Những bộ  kinh  Ngài  dịch  ra, 

văn  sáng  sủa,  lưu  loát.  Khi  sắp  tịch,  Ngài  có  nguyện: 

"Nếu  những  kinh  mà  Ngài  dịch  ra  không  sai  với  ý 

Phật  thì  cho  khi  thiêu,  cái  lưỡi  vẫn  còn  không  hoại, 

không hư".  Quả  nhiên  khi  Ngài  tịch,  thiêu  rồi  lưỡi  vẳn 

còn  nguyên.  Đó  là  để  chứng  tín  kinh  của  Ngài  dịch  ra 

không  sai  ý  Phật. 





GIẢI  QUA  PHẦN  ĐỀ  KINH

Kinh  này  gọi  là  D iệu   P h á p   L iê n   Hoa.  Vậy

D iệu   P h á p   là   gì? 

-  D iêu:  là  mầu  nhiệm.  Sao  gọi  là  mầu  nhiệm?  - 

Bởi vì,  chỗ  này nói  không thể hết,  nghĩ không thể  đến, 

gọi  là  dứt  đường  ngôn  ngữ,  bặt  chỗ  tâm  hành,  bất khả 

thuyết,  bất  khả  tư  nghi,  tạm  nói  là  Diệu.  Nếu  nói 

được,  nghĩ  được  thì  đâu  còn  Diệu  nữa. 

^ Như Ngài  Đạt  Quán  Dĩnh  nói  về  sự  lý  với  ngài 

Cốc  Ấn,  Sư nói:

-  Như  Thạch  Đầu  nói:  “Chấp  sự  nguyên  là  mê, 

khế lý  cũng^ chẳng  phải  ngộ”. 

Cốc  An  hỏi:

-  Dùng  làm  lời  nói  thuốc  hay  lời  nói  bệnh? 

Sư thưa:

-  Lời  nói  thuốc. 

Cốc  Ẩn  quở:

-  Ông  lấy  bệnh  làm  thuốc,  đâu  có  thể  được. 
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Sư thưa:  -  Sự như phong thư được gói kín.  Lý  như 

mũi  tên  thẳng  nhọn.  Chỗ  nhiệm  mầu  đâu  có  thêm  mà 

còn  cho  là  bệnh,  thật  chưa  rõ  yếu  chỉ? 

Sự  như  phong  thư  được  gói  kín  là  sao?  -  Là 

không  có  lộ  ra  ngoài.  Còn  lý  giống  mũi  tên  thẳng 

nhọn,  là  cũng  không  có  gì  mà  chạm  đến  được.  Tức  cái 

lý,  cái  sự  nó  vi  diệu  đến  như  thế  rồi,  mà  còn  cho  là 

bệnh,  thật  khônệ hiểu  nổi! 

Ngài  Cốc  Ấn  liền  bảo:

-  Chỗ  nhiệm  mầu  đến  như thế đó,  cũng gọi  là  sự 

lý  thôi,  còn  cái  ý  chỉ  của  Tổ  Sư  là  chỗ  “trí  biết  không 

thể  đến  được”,  huống  chi  là  sự  lý  hay  cùng  tột  đó  sao! 

Nghĩa  là  chỗ  ý  chỉ  của  Tổ  Sư,  là  chỗ  trí  biết 

không thể  đến  được,  huống  nữa  là  mình  dùng cái  sự lý 

để  mà  bàn bạc.  Bởi  vậy,  dù  mình bàn bạc  sự lý  nói  cho 

hay cách mấy đi nữa,  nói cái lý mà  thao thao bất tuyệt, 

nhưng  cũng  chưa  rời  khỏi  cái  môi. 

Bởi  vậy  Ngài  Cốc  Ẩn  nói  chỗ  ý  Tổ  Sư  đó,  trí 

không  thể  biết  đến  được.  Như vậy  ý  chỉ  của  Tổ  Sư đó, 

trí biết còn không biết đến được,  huống chi ý  của Phật. 

Cho  nên  mình  còn  lý  luận  được  hoặc  là  lý,  hoặc  là  sự 

đó,  thì  quả  là  chưa  thật mầu nhiệm,  chưa thật diệuề Có 

vị  tăng  hỏi  Thiền  sư Đạo  Ngộ:

-  Thế  nào  là  nói  huyền  diệu? 

Đạo  Ngộ  bảo:

-  Chớ  bảo  ta  hiểu  Phật  pháp. 

Bởi  vì  có  chỗ  hiểu  thì  hết  diệu  rồi,  là  có  thức 

tình  phân  biệt,  cái  đó  chúng  sanh  cũng  hiểu  được, 

những  học giả,  trí  thức thế gian  suy nghĩ họ  cũng hiểu 

được,  thì  sao  gọi  là  diệu?  Cho  nên  ở  đây  Đạo  Ngộ  nói: 

"Chớ  bảo  ta  hiểu  Phật  pháp".  Đơn  giản  mà  rất  là  sâu 

xa.  Bởi  vậy  mà  một  chữ  “diệu”  này  có  thể  nói  hoài
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không hết.  Nói hết,  thì hết diệu.  Do  đó,  đọc Kinh  Pháp 

Hoa  mình  thấy  cái  diệu  đó  nó  còn  dài  dài. 

Phật trước khi  nói  kinh  này,  tại  sao  Ngài  không 

vào nói liền đi mà  phải nói  Kinh Vô  Lượng Nghĩa Giáo 

Bồ  Tát  Pháp  Phật  Sở  Hộ  Niệm?  Có  diệu  chưa?  Nói 

Kinh  Vô  Lượng  Nghĩa,  kinh  đó  là  kinh  gì?  Rồi  còn 

nhập  định  Vô  Lượng  Nghĩa  xứ,  chưa  chịu  nói  Pháp 

Hoa,  như vậy  diệu  không?  Rồi  Ngài  phóng  hào  quang 

từ  chặng  mày  soi  thấu  hết  tất  cả  thế giới  khắp  nơi,  ở 

trong  đó  hiện  ra  đủ  chuyện,  Ngài  nói  rằng những việc 

này,  những  chỗ  này  thật  là  khó  thể  mà  nói  hết  được. 

Trí  Xá  Lợi  Phất  cộng  lại  như  lúa,  mè,  tre,  lau  cũng 

không hiểu được  nữa.  Không thể  suy hiểu được thì  diệu 

không?  Rồi  tiếp  tục  về  sau,  Phật  thuyết  pháp  như vạy 

đó,  bỗng  Bồ  tát  từ  dưới  đất  vọt  lên,  vọt  lên  đầy  khắp. 

Một  tiếng  tằng  hắng  thì  vang  khắp  cả  đại  thiên  thế 

giới.  Có  thể  dùng  cái  thức  tình  của  thế gian  này  hiểu 

hết  không?  Chính  là  diệu  đó,  từ  cái  diệu  này  đến  cái 

diệu  khác  là  vi  diệu! 

Chữ  “diệu”  này,  Ngài  Trí  Giả  Đại  sư  ngày  xưa, 

giảng  một  tuần  lễ  không  hết.  Như vậy  hiện  giờ  mình 

làm  sao  nói  hết  đây?  Làm  sao  nói  cho  hết  chữ  diệu 

này?  Chính  xác  nhất  là  để  dành  lại  một  phần  cho 

người  bổ  túc  vào. 

- 

P h á p :  tức  là  bổn  pháp,  không  gì  khác.  Bởi 

pháp  nó  có  nhiều  nghĩa,  chỉ  cho  muôn  sự  muôn  vật 

cũng là  pháp,  là  những cái  đối tượng,  là  chỗ  duyên của 

tâm  hiểu  biết,  của  thức  tình,  như pháp  trần  là  những 

cái  bóng  dáng  còn  đọng  lại  trong  tâm,  mình  không  sờ 

không  mó  được.  Ví  dụ  như  buổi  sáng  mình  đi  chợ  rồi 

thấy  cái  gì  đặt  biệt  đó,  chiều  về  nhớ  lại  thì  cái  hình 

ảnh  đó  hiện  ra  trong  đầu,  đây  cũng  gọi  là  pháp,  tức
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pháp trần.  Nhưng đó  là  những pháp  sanh  diệt,  pháp bị 

duyên.  Còn pháp   ở  đây chỉ  cho  cái bổn pháp,  pháp  sần 

có  nơi  chính  mình,  nói  rõ  là  chỉ  tâm  thể  hay  Tri  Kiến 

Phật.  Bổn  pháp  này  không  có  hình  tướng,  nên  không 

có  thể  duyên  để  biết  được,  mà  chính  đó  mới  là  DIỆU. 

Cho  nên  mình  thường  nghe  nói  pháp,  liền  suy 

nghĩ để hiểu thì  đó  là  lầm.  Pháp ở  đây không phải  chỗ 

suy  nghĩ  hiểu  được.  Nếu  suy  nghĩ  hiểu  được  thì   ở  sau 

Phật đâu nói:  "Dùng trí tuệ  như Ngài Xá  Lợi Phất cộng 

lại,  suy  nghĩ  cũng  không  thể  biết  được,  rõ  được  chỗ 

này".  Chứng  Đạo  Ca  mới  vào  dầu  là  "Quân  bất  kiến": 

Anh  thấy  chăng?  Tại  sao  mới  vào  đầu  chưa  nói  gì  hết, 

chưa  có  câu  nào,  lại  hỏi  "Anh  thấy  chăng?"  Thấy  gì 

đây?  Đó  là  ý  nghĩa  rất  sâu xa!  Đó  muốn chỉ  cái  sẵn  có 

nơi  mọi  người,  nó  luôn  luôn  hiện  hữu  từ  xưa  đến  giờ, 

chưa từng thiếu,  chưa từng mất,  cho nên muốn thấy nó 

là  mê  rồi.  Thì  đó  là  “diệu”  chưa?  Chưa  nói  gì  hết  hỏi 

anh  thấy  chăng  liền,  còn  nói  thế  này  thế  kia,  nhiều 

khi  người  ta nghe theo  lời  nói  đó  mà  suy nghĩ để  hiểu, 

để  thấy,  thì  hết  diệu  rồi.  Bởi  vậy tiếp  theo  mới  nói  là: 

"Tuyệt  học  vô  vi  nhàn  đạo  nhân".  Chỗ  đó  dứt  học, 

không học  hỏi  gì  được.  Vô  vi,  là  không  tạo  tác,  không 

làm  gì  hết.  Nhàn  đạo  nhân,  là  đạo  nhân  nhàn  thôi, 

không  có  tu  hành  gì,  nó  sẵn  như vậy  rồiể  Sau  mới  nói: 

"Bất ly đương xứ thường trạm nhiên.  Mích tức tri  quân 

bất  khả  kiến”  B ất  ly  đương  xứ,  là  không  có  rời  ngay 

chỗ  này,  mà  luôn  luôn  nó  trong  sáng  rõ  ràng.  Nhưng 

vừa  tìm  là  biết  anh  chưa  thấy,  anh  không thể  thấy.  Vì 

tìm  là  hướng  ra  ngoài  rồi.  Bởi  vậy,  mới  vào  dầu Thiền 

sư Huyền  Giác  liền  đặt  câu  hỏi:  “Anh  thấy  chăng?” 

Nếu  nói  theo  Kinh  Kim  Cang  thì  phải  nói  là 

"Diệu  pháp  đó  tức  chẳng  phải  diệu  pháp".  Đó  là  nhấn
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mạnh,  nhân cái  ngôn  ngữ hay các  lời  đó,  phải  thấy trở 

lại  nơi  chính  mình,  vượt  qua  ngôn  ngữ  văn  tự  để  trực 

nhận  nó  thẳng  nơi  tự  tâm  của  mình,  không  qua  trung 

gian  suy nghĩ,  như vậy mới  thật sự thấy bổn pháp,  chớ 

còn suy nghĩ được,  đó  cũng còn bóng dáng thứ hai  thôi. 

Đây  dân  câu  chuyện  cho  người  nghe  nghiệm  kỹ 

lại:  Ong  cư sĩ  Phạm  Xung,  đến  tham  vấn  với  Thiền  sư 

Mân.  Khi  đến đó,  ông uống trà  với Thiền sư Mân xong, 

ông  mới  thưa:

-  Con  nay  sắp  già  rồi  mà  còn  phải  rơi  vào  con 

đường  quan  quyền,  sang  cả  nên  cách  việc  này  hơi  xa. 

Ngài  Viên  Thông  liền  gọi:

-  Nội  Hàn! 

Ông  Phạm  Xung  liền:  Dạ! 

Ngài  bảo:

-  Có  xa  đâu! 

Mình cứ nhìn ra ngoài  nên thấy nó  rất xa.  Trong 

khi  cái  bổn  pháp  nó  sẵn  nơi  mình,  luôn  luôn  có  mặt 

đây mà  vì  quên,  tưởng như ở  nơi  nào,  nhiều khi  còn  đi 

tìm nữa.  Chơ nên,  ở  đây Thiền  sư Mân nhấn mạnh  lại, 

chỉ  gọi:  Nội  Hàn.  Vừa  gọi  ông  biết  dạ  rồi,  như vậy  có 

xa  bao  giờ  đâu?  Ngay  khi  gọi  nó  nếu  ở  xa  thì  khi  gọi 

phải  đợi  một  chút,  nó  từ  từ   ở  đâu  đi  tới,  vậy  mới  tạm 

gọi  là  xa  được.  Còn  ở  đây  “mới  gọi”  thì  “dạ  liền”.  Nó 

sẵn  đó  rồi,  có  xa  bao  giờ  đâu! 

Khi  nghe  như vậy,  ông liền vui  mừng,  tức  có  chỗ 

cảm  nhận,  ông  thưa:

-X in  thầy lập lại lời chỉ dạy (tức là  chỉ dạy thêm). 

Thiền  sư Viên  Thông  mới  bảo:

-  Từ  đây  đến  Hồng  Đô  có  bốn  lộ  trình. 

Cũng giống như mình nói  từ đây đến Đơn Dương 

có  mây  chục  cây   số. 
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Ngay  khi  đó  ông  đứng  suy  nghĩ,  thì  Ngài  Viên 

Thông  liền  bảo:

-  Thấy  tức  liền  thấy,  suy  nghĩ  liền  sai. 

Ngay  đó  ông  tỉnh  ngộ. 

Thực  sự,  mình  luôn  luôn  sống  hiện  hữu  vói  cái 

chân  thật  đó.  ở   chỗ  nào,  lúc  nào  nó  cũng  luôn  luôn 

hiện  hữu  đó,  có  xa  bao  giờ  đâu?  Nó  cách  là  còn  thấy 

kẹt  nơi  “cái  ngã”  này.  Có  “ngã”  nên  cách  xa. 

Do  đó,  ở  đây  nhấn  mạnh  lại,  cái  bổn  pháp  đó 

chính  là  Tri  Kiến  Phật  chớ  không gì khác.  Nó  sẵn  nơi 

mình,  tại  mình  cứ tưởng đâu xa,  không ngờ mình  đang 

sông  hằng  ngày  mà  tự  mê.  Bởi  vì  sống  hằng  ngày  nó 

quá  gần,  mình  không  ngờ  nên  tưởng  xa.  Khi  chúng  ta 

nghĩ  xa  rồi  thì  mình  sanh  tâm  tưởng tượng.  Nhiều khi 

tưởng  tượng  diễn  tả  thế  này  thế kia,  mà  càng  diên  tả 

thì  càng  xa  hơn  nữa.  Bởi  vậy  xưa  có  một  vị  Tăng  hỏi 

Thiền  sư Duy  Giản:

-  Thế  nào  là  gia  phong  của  Hòa  thượng? 

Gia phong là  chỗ  đặc  sắc trong tông môn  của Ngàiẽ

Sư đáp:

-  Lý  thấu  thì  đến. 

Chỗ  đó  không  phải  chỗ  lý  luận,  thấu  lý  thì  đến. 

Ông  Tăng hỏi:

-  Như vậy  thì  làm  sao  mà  lãnh  hội  được? 

Sư đáp:

-  Vẽ  trì  chẳng  thành  gà. 

Vẽ  con  chim  trĩ  làm  sao  mà  thành  con  gà  được? 

Càng muốn lãnh hội  chừng nào  thì càng cách xa chừng 

ấy  thôi.  Còn  muốn  lãnh  hội  là  còn  muốn  diễn  tả  để 

hiểu.  Nhiều  khi  chúng  ta  có  cái  tâm  từ  bi  theo  thế 

gian,  nghe  người  ta  không  hiểu  thì  mình  cũng  chịu 

không nổi,  phải  diễn tả  cho nó  rõ  ràng,  nó  rành rẽ  thế
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này  thế  kia  cho  hiểu,  mà  càng  diễn  tả  chừng  nào  thì 

càng  xa  thêm  nữa.  Bởi  vì,  mỗi  lần  diễn  tả  là  mỗi  lần 

người  ta nghe  càng tưởng tượng thêm ra.  Trong khi  cái 

chân  thật  rất  đơn  giản,  đơn  giản  đến  mức  không  ngờ. 

Do  đó  các  Thiền  sư  có  đánh,  có  hét,  hoặc  nói  chát  tai 

là  để  mình  bặt hết  suy nghĩ  ra  bên  ngoài.  Vậy  ai  thấy 

rõ  Diệu  Pháp  chưa? 

Đó  là  ý  nghĩa  Diệu  Pháp. 

- 

L iên  H oa: tức là  hoa sen,  là  dụ,  còn Diệu Pháp 

là  chỉ cho  Pháp.  Bởi vì Pháp đó  quá  mầu nhiệm,  không 

nghĩ bàn được,  bây giờ làm sao cho người hiểu đây, nên 

tạm  thí  dụ  hoa  sen.  Người  khéo  nhân  đây  thấy  kia, 

nhân  dụ  này  thấy  lý  kia,  chớ  không  nên  mắc  kẹt  mà 

phải  thấy  được  ngoài  cái  dụ  này.  Đó  cũng  nhắc  mình 

thấy  được  ý  ngoài  lời. 

Bởi vì hoa sen có  nhiều ý nghĩa,  nhưng đây nhấn 

mạnh  hai  điểm:

*Hoa  sen:  nó  từ bùn  nhơ  mà  nhô  lên,  rồi  nó  tỏa 

hương  mà  không  dính  bùn,  không  bị  bùn  nhơ  làm  ô 

nhiễm.  Cũng vậy,  cái  Tri  Kiến  Phật  đó,  ở  trong  phiền 

não  chúng  sanh  đều  có.  Rõ  Tri  Kiến  Phật  này  thì  nó 

vốn xưa nay chưa từng nhiễm ô.  Tuy ở trong phiền não 

mà  vốn  tự  thanh  tịnh.  Nói  như  vậy  có  ai  dám  tin 

không?  Nếu  nghiệm  kỹ  thì  thấy  rõ,  tất  cả  chúng  ta 

luân  hồi  trong  sanh  tử  này  chừng  bao  lâu  rồi?  Mình 

vào  trong  vòng  luân  hồi  này,  Phật  nói  từ  vô  thủy,  vô 

lượng  kiếp  không  biết  thời  gian  là  bao  lâu  nữa.  Trong 

suốt  thời  gian  luân  hồi  đó  cũng  làm  đủ  thứ.  Làm  trời 

cũng  có,  làm  quỷ  cũng  có,  có  khi  xucmg  địa  ngục,  súc 

sanh...,  tại  sao  bây  giờ  còn  ngồi  đây? 

Cho  thấy  rõ,  trong  vòng  luân  hồi,  trong  vô 

thường  sanh  diệt  đó,  nó  có  cái  không  mất.  Cho  nên
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hôm  nay  vẫn  còn  ngồi  đây!  Để  tin  rằng:  trong  đó  có 

cái  chân  thật,  gọi  là  Tri  Kiến  Phật,  nó   ở  trong  phiền 

não,  sanh  tử mà  không  bị  ô  nhiễm.  Do  đó,  ai  được  đủ 

duyên  tỏ  ngộ  thì  liền  nhận  rõ,  quả  thực  lâu  nay  mình 

bỏ  rơi  một  cái  thật  là  tự  đáng  thương  vô  cùng!  Ngay 

khi  đức  Phật  mới  thành  đạo,  trong  Kinh  Hoa  Nghiêm 

kể,  Ngài  liền  la  lên:

- 

Lạ  thay!  Lạ  thay!  Tất cả  chúng sanh đều có  đầy 

đủ  đức  tướng  trí  tuệ  của  Như  Lai.  Vì  vọng  tưởng  chấp 

trước mà  không thể  chứng được.  Nếu lìa vọng tưởng thì 

trí  thanh  tịnh,  trí  tự nhiên,  trí  vô  sư tự hiện  tiền. 

Còn như Ngài Lục Tổ khi đại ngộ  thì Ngài la lên: 

Đâu  ngờ  tự  tánh  xưa  nay  vốn  thanh  tịnh, 

Đâu  ngờ  tự  tánh  xưa  nay  vốn  không  sanh  diệt, 

Đâu  ngờ  tự  tánh  xưa  nay  vốn  tự  đầy  đủ. 

Rõ  ràng  xưa  nay  nó  không  thiếu,  nó  cũng  chưa 

từng  sanh  diệt,  vôn  tự  thanh  tịnh,  nó  ở  trong  phiền 

não  của  chúng  sanh  đây  mà  không  bị  nhiễm  ô.  Đó  là 

ý  nghĩa  hoa  sen  từ  bùn  nhơ  nhô  lên  tỏa  hương  thơm 

ngát,  tức  một  ý  nghĩa  nhấn  mạnh  về  Tri  Kiến  Phật, 

vốn  tự  thanh  tịnh  lìa  nhiễm  ô. 

*Thứ  hai:  hoa  sen  nhân  quả  đồng  thời.  Có  hoa 

sen  là  có  gương,  có  gương  là  có  sẵn  quả  trong  đó.  Hoa 

là  nhân,  gương  là  quả  thì  nhân  quả  đồng  thời.  Cũng 

như  mình,  có  tâm  tức  có  Phật,  nhưng  mê  Tri  Kiến 

Phật ẩn,  ngộ  thì hiện ra  sáng tỏ  tự bao  giờ,  chớ không 

phải  mình  ngộ  nó  mới  có.  Cho  nên trong nhà  Thiền  có 

câu  "Kiến tánh thành Phật".  Kiến tánh là  mình ngộ  tự 

tánh  mình  hay  đây  là  ngộ  Tri  Kiến  Phật,  thì  liền  rõ 

nó  là  sẵn  đó  rồi,  vốn  sẵn  thành  Phật  rồi.  Nhưng  nó 

cũng  còn  có  những  vô  minh,  những  tập  khí  điên  đảo 

chưa  sạch  hết,  mình  phải  gạn  lọc  cho  hết  đi  thì  tròn
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sáng  thành  Phật,  là  thành  cái  sẵn  có  này  thôi,  không 

có  gì khác.  Gọi  là  nhân  quả  đồng thời,  chớ không phải 

là  do  mình  tạo  ra  mới  có,  từ  nhân  mà  sanh  ra  quả 

không  phải  như  vậy.  Xưa,  vua  Tông  Hiếu  Tông  hỏi 

Ngài Phật Chiếu nhân ngày Phật thành Đạo.  Ông hỏi:

-  Đức  Thích  Ca,  sáu  năm  ở  trong  núi  Tuyết  tu 

hành  khổ  hạnh,  rốt  cuộc  đó  là  thành  cái  gì? 

Thiền  sư Phật  Chiếu  đáp:

-  Sẽ  bảo  bệ  hạ  đã  quên. 

Thành  cái  bệ  hạ  đã  quên  chứ không  có  gì  khác. 

Tưởng  dâu  Phật khổ  hạnh vậy  đó,  là  thành  được  cái  gì 

phi  phàm  ngoài  sức  tưởng  tượng,  nhưng  không  ngờ 

thành  là  thành  cái  “sẵn  có  tự  bao  giờ  mình  bỏ  quên”. 

Cái  đó  là  cái  gì?  -  Tức  là  Tri  Kiến  Phật. 

Cũng  như Tuyết Phong đến  chỗ  Hoà  thượng Đức 

Sơn  thưa:

-  Việc  ở  trong  tông  thừa  từ  trước  con  có  phần 

chăng? 

Hoà  thượng  Đức  Sơn  đánh  cho  một  gậy,  bảo:

-  Nói  cái  gì? 

Ngay  đó  Tuyết Phong bảo  rằng Sư giông như cái 

thùng  sơn  lũng  đáy,  rổng  rang. 

Hỏi  cái việc trong tông thừa từ trước  đến giờ  con 

có  phần  chăng?  Tức  là  nghi  mình  không  có  phần, 

nhưng  mà  cái  đó  có  sẵn  nơi  mọi  người,  cho  nên  Ngài 

Đức  Sơn  chỉ  đập  cho  một  gậy  và  bảo:  "Nói  cái  gì?". 

Ngay đó  Tuyết Phong liền rỗng rang hết,  không còn có 

cái gì  để bám,  để  tìm cầu nữa,  như thùng sơn lủng đáy. 

Sau  khi  Sư ra  giáo  hoá,  có  vị  Tăng  hỏi:

- Hòa thượng ở chỗ Đức Sơn được cái gì mà trở về? 

Ngài  nói:

-  Ta  đi  tay  không,  về  tay  không. 
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Cũng ngầm ý nhận rõ  cái Tri Kiến Phật này hay 

cái  Diệu  Pháp  đó  sẵn  có  đầy  đủ  nơi  tự  tâm  của  mỗi 

người,  của  chính  mình.  Bởi  vì  có  tâm  tức  là  có  giác,  do 

chúng  sinh  mê  lầm  không  hay biết,  cho  nên  Đức  Phật 

mới  ra  đời  thương  xót,  dùng  đủ  mọi  phương  tiện  để 

đánh  thức  mình.  Cũng  như các  Tổ  ra  đời,  có  khi  dùng 

tiếng hét để  đánh thức mình  nhớ lại, tỉnh lại.  Tóm lại, 

hoa  sen  là  dụ  cho  cái  Tri  Kiến  Phật  sẵn  có  nơi  chúng 

ta,  dù  ở  nơi  phiền  não  nhưng  cũng  không  bị  nhiễm  ô. 

Ngay  nơi  đây  tỏ  sáng  trở  lại,  là  nó  sẵn  có  đã  thanh 

tịnh  tự  bao  giờ,  không  phải  do  ai  làm  ra,  cũng  không 

phải  do  mình  mới  tu  mà  được. 

Như  vậy,  ý  nghĩa  Diệu  Pháp  Liên  Hoa  đã  giải 

rõ.  Nhắc  lại,  đề  kinh  này  dùng  pháp  và  dụ  lập  đề. 

Diệu Pháp là  pháp,  còn Liên Hoa là  dụ.  Chính ngay đề 

đó  đã  ngầm  ý  nghĩa  sâu  xa,  nhắc  chúng  ta  phải  nhân 

cái này mà  thấy được cái kia,  không nên chấp bám vào 

cái  phương  tiện  đó. 

Vậy  đề  Kinh  có  thể  dịch  cho  rõ  ra  là:  Kin,h  Hoa 

Sen  Diệu  Pháp  hay  Kinh  Hoa  Sen  Bổn  Pháp  Nhiệm 

Mầu.  Ngay  đề  Kinh  này  thôi,  nếu  người  lanh  lợi  một 

chút  thì  cũng  mở  cửa  vào  được  rồi,  khỏi  phải  đợi  nói 

nhiều.  Đây nhấn  mạnh  lại:  C ái H oa  S e n   D iệu   P h áp  

n ày,  h ỉệ n   giờ  nó  ở  đ âu?  L àm   sao  th ấy ?  Tiếp  vào 

phần  chánh  văn. 



4 /  PHẦN  CHÁNH VĂN

Trước khi vào chánh văn,  nói qua về  phần 

phân  khoa  của  bộ  Kinh  này.  Bộ  Kinh  này 

gồm  có  28  phẩm.  Phân  khoa  là  chia  ra  nhiều 

phẩm  theo  sự  sai  biệt  tùy  với  chỗ  nhận  của  mỗi  Ngài. 

Từ  xưa  có  vị  phân  làm  nhân  môn,  quả  môn. 

Nhân môn tức là  nói về  nhân;  quả  môn nói về  quả.  Lại 

có  vị  chia  làm  bốn  đoạn  sau:

- Thứ nhất,  phẩm đầu là phẩm Tựa gọi là đoạn Tự

-  Thứ  hai,  từ  phẩm  Phương  tiện  đến  phẩm  An 

Lạc  Hạnh.  Đoạn  này  gọi  là  Khai  Tam  Hiển  Nhất,  tức 

là  mở  ba  hiển  một,  là  đưa  Tam  thừa  trở  về  Nhất thừa. 

-  Thứ ba,  từ phẩm  Tùng  Địa  Dũng Xuất  tới  phẩm 

Công Đức, là đoạn Khai Cận Hiển Viễn (mở gần hiển xa). 

-  Thứ  tư,  từ  phẩm  Như  Lai  Thọ  Lượng  cho  đến 

hết.  Đó  là  đoạn  Lưu  Thông. 

Ngài  Thiên  Thai  Trí  Giả  thì  phân  ra  Bản  môn 

và  Tích  môn. 

-  Bản,  là  chỉ  cho  sẵn  có  từ xưa,  chỉ  cho  Phật bản 

địa,  Phật  lâu  xa. 
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-  Tích,  là  chỉ  cho  đức  Phật  từ bản  địa  lâu  xa  đó 

mà hiện ra dấu tích mới  thành Phật gần đây,  tức Phật 

Thích  Ca  mới  thành  ở  Ân  Độ  là  Tích  môn.  Phật  sẩn 

có  tự bao  giờ  là  Bản  môn. 

Mười  bốn  phẩm  đầu  là  Tích  môn,  mười  bổn 

phẩm  sau  là  Bản  môn.  Phần  Tích  môn  chia  phần  tự, 

phần  chánh  văn,  phần  lưu  thông. 

Ở  đây  chúng  ta  chia  theo  Ngài  Hám  Sơn  đơn 

giản hơn.  Ngài  Hám  Sơn  chia ra ba phần là  phần tựa, 

phần  chánh  tông  và  phần  lưu  thông. 

Phần  tựa  gọi  là  phẩm  Tựa. 

Phần  chánh  tông  gồm  27  phẩm  sau,  trong  đó 

chia  ra  làm  bốn  phần:

-  Phần  mọt:  từ  phẩm  Phương  tiện  đến  phẩm 

Pháp  sư,  gồm  9  phẩm  đầu  gọi  là  Khai  Tri  Kiến  Phậtề 

Tức  mở  bày  cho  người  nhận  hiểu  nơi  mình  có  đầy  đủ 

Tri  Kiến  Phật. 

-  Phần hai:  chỉ một phẩm Hiện Bảo Tháp,  gọi  là 

Thị  Tri  Kiến  Phật,  tức  chỉ  bày  Tri  Kiến  Phật. 

-  Phần  ba:  từ  phẩm  Đề  Bà  Đạt  Đa  đến  phẩm 

Chúc  Lụy,  gồm  11  phẩm.  Đó  gọi là  Ngộ  Tri  Kiến Phật. 

-  Phần  bốn:  từ  phẩm  Dược  Vương  Bổn  Sự  đến 

phẩm  Phổ  Hiền,  gồm  6  phẩm,  gọi  là  Nhập  Tri  Kiến 

Phật. 

Ngài  nói  rõ  phần  K h ai  -  Th ị  -  Ngộ  đó  thuộc  về 

phần Tín  giải,  tức  tin  hiểu  tỏ  sáng.  Phần Nhập  là  phần 

hành chứng, là chứng nghiệm. Đó là nói phần chánh văn. 

Phần  lưu  thông:  gồm  mấy  câu  cuôì  của  phẩm 

Phổ  Hiền  là  "Tất  cả  đại  chúng  trong  hội  nghe  Kinh 

này  đều  rất  vui  thọ  trì  lời  Phật,  làm  lễ  mà  đi". 

Đó  là  lược  qua  phần  phân  khoa.  Bây  giờ  vào 

chánh  văn. 



index-19_1.png
GIAI BE KINH 21

nay thé kia cho hiéu, ma cang dién t4 chitng nao thi
cang xa thém nita. B6i vi, mdi 1an dién t4 1a mdi ldn
ngudi ta nghe cang tudng tugng thém ra. Trong khi c4i
chan that rat don gidn, don gidn dén muc khong ngv.
Do d6 céc Thién su c6 dénh, c6 hét, hodc néi chat tai
12 d€ minh bit hét suy nghi ra bén ngoai. Vay ai thdy
ré Diéu Phép chua?

b6 1a y nghia Diéu Phép.

- Lién Hoa: titc 1a hoa sen, 1a dy, cdn Di¢u Phép
1a chi cho Phép. Béi vi Phép d6 qud mau nhi¢m, khong
nghi ban dugc, bay gi 1am sao cho ngudi hiu day, nén
tam thi du hoa sen. Ngudi khéo nhan day thay kia,
nhéan du nay thdy ly kia, ché khong nén mic ket ma
phéi thdy dugc ngoai cdi du nay. Pé ciing nhic minh
thdy duge ¥ ngoai 1di.

BG6i vi hoa sen ¢6 nhiéu § nghia, nhung day nhan
manh hai diém:

*Hoa sen: né tit bun nho ma nhé lén, rdi né tda
huong ma khong dinh bun, khéng bi bun nho lam 6
nhiém. Ciing v4y, cdi Tri Kién Phat d6, & trong phién
néo chiing sanh déu c6. R6 Tri Kién Phat nay thi né
vén xua nay chua tiing nhidm 6. Tuy & trong phién ndo
ma vén ty thanh tinh. N6i nhu vay ¢6 ai ddm tin
khong? N&u nghiém ky thi thdy ro, tit ci ching ta
luan héi trong sanh t& nay chimg bao lau réi? Minh
vao trong vong ludn hdi nay, Phat néi tit vo thiy, vé
lugng kiép khong biét thdi gian 1a bao lau nita. Trong
subt thdi gian luan hdi d6 ciing lam da thd. Lam troi
cing c6, lam quy ciing c6, c6 khi xudng dia nguc, sic
sanh..., tai sao bay gi¥ con ngdi day?

Cho thdy rd, trong vong luan héi, trong vé
thudng sanh diét d6, né c6 cdi khong mat. Cho nén
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Ngay khi d6 6ng ding suy nghi, thi Ngai Vién
Thong lién bao:

- Thdy tdc lién thdy, suy nghi lién sai.

Ngay d6 6ng tinh ngd.

Thyc sy, minh luén luén song hién hitu véi cdi
chan that dé. & ché nao, lic nao né cing luén luon
hién hitu 46, c6 xa bao gi¥ dau" N6 cdch 1a con thdy
ket noi “cdi ngd” nay. C6 “nga” nén céch xa.

Do d6, & day nhdn manh lai, cdi bdn phép dé
chinh 1a Tri Kién Ph4t ché khéng gi khéc. N6 sén noi
minh, tai minh c tuéng dau xa, khﬁng ngd minh dang
séng héng ngay ma ty mé. Béi vi sdng hiing ngdy né
qué gin, mmh khong ngd nén tudng xa. Khi ching ta
nghi xa rdi thi minh sanh tdm tudng tugng. Nhiéu khi
tudng tugng dién ta thé nay thé kia, ma cang dién td
thi cang xa hon nifa. B§i vay xua c6 mdt vi Tang héi
Thién su Duy Gidn:

- Thé nao 1a gia phong cia Hoa thugng?

Gia phong 1a chd dic sdc trong tong mon cla Ngai.

Su dép:

- Ly th4u thi dén.

Chd d6 khong phai chd 1y luan, thdu ly thi dén.

Ong Tang héi:

- Nhu v4y thi lam sao ma 1anh hoi dugc?

Su dép:

- V& tri ching thanh ga.

V& con chim tri 1am sao ma thanh con ga dugc?
Cang muén lanh th chitng nao thi cang céch xa chiting
ay théi. Con mudn lanh hdi 13 con mudn didn ta dé
hiéu. Nhidu khi ching ta c6 cdi tAm tir bi theo thé
gian, nghe ngudi ta khong hiéu thi minh ciing chiu
Kkhong ndi, phai dién t4 cho né rd rang, né ranh ré th&
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hom nay vln cdn ngdi day! P& tin riing: trong d6 c6
c4i chan that, goi 1a Tri Kién Phat, né & trong phién
ndo, sanh t& ma khéng bi 6 nhiém. Do d6, ai duge da
duyén t6 ngd thi lién nhan rd, qua thyc 1au nay minh
bd roi mot cdi that 1a tu ddng thuong vé cung! Ngay
khi ditc Phat méi thanh dao, trong Kinh Hoa Nghiém
ké, Ngai lién la lén:

- La thay! La thay! T4t ca ching sanh déu c6 day
da ddc tuéng tri tué cia Nhu Lai. Vi vong tuéng chdp
trudc ma khong thé chimg duge. Néu lia vong tudng thi
tri thanh tinh, tri ty nhién, tri vo su tu hién tién.

Con nhu Ngai Luc T4 khi dai ngd thi Ngai la lén:

Pau ngd tu tdnh xua nay von thanh tinh,

Pau ngd tu tdnh xua nay von khong sanh diét,

Pau ngd tu tdnh xua nay vén tu ddy da.

R6 rang xua nay né khong thi€u, né cling chua
ting sanh diét, vén tu thanh tinh, né & trong phién
néo cha ching sanh diy ma khéng bi nhiém 6. D6 1a
¥ nghia hoa sen tif bun nho nhé 1én téa huong thom
ngét, tdc mot ¥ nghia nhan manh vé& Tri Kién Phat,
von ty thanh tinh lia nhiém 6.

*Thit hai: hoa sen nhan qud déng thoi. C6 hoa
sen 12 ¢6 guong, ¢6 guong 1a c6 sén qud trong dé. Hoa
1a nhan, guong 1a qué thi nhan qud déng thoi. Ciing
nhu minh, ¢c6 tdm tic c6 Phat, nhung mé Tri Kign
Phat 4n, ngd thi hién ra sdng td tu bao gig, ché khong
phai minh ngd né méi c6. Cho nén trong nha Thién c6
cau "Kién t4nh thanh Phat". Kién tdnh 1a minh ngd tu
t4nh minh hay day 1a ng Tri Kign Phat, thi lién rd
né 1a sfn d6 rédi, von s&n thanh Phat rdéi. Nhung né
ciing cdn ¢6 nhitng vé minh, nhiing tap khi dién ddo
chua sach hét, minh phai gan loc cho hét di thi tron
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Ciing ngdm ¥ nhén ré cdi Tri Ki&n Phat nay hay
cdi Diéu Phdp d6 sdn c6 ddy di noi ty tdm cta mdi
ngudi, cda chinh minh. Bdi vi ¢6 tAm tie 1a ¢6 gidc, do
chiing sinh mé 14m khéng hay biét, cho nén Pdc Phat
méi ra ddi thuong x6t, dung dt moi phuong tién dé
ddnh thdc minh. Ciing nhu cdc T8 ra ddi, c6 khi dung
ti€ng hét dé ddnh thic minh nhé lai, tinh lai. Tém lai,
hoa sen 1a du cho c4i Tri Kién Phat sin c6 noi ching
ta, di & noi phién ndo nhung ciing khéng bi nhiém é.
Ngay noi day té sdng tré lai, 1a n6 s&n c6 da thanh
tinh tu bao gid, khong phai do ai lam ra, ciing khong
phédi do minh méi tu ma dugc.

Nhu vay, ¥ nghia Diéu Phdp Lién Hoa da gidi
r6. Nhic lai, dé kinh nay dung phép va du lap dé.
Diéu Phép 1a phdp, con Lién Hoa 1a du. Chinh ngay dé&
d6 da ngdm ¥ nghia sdu xa, nhdc ching ta phdi nhan
c4i ndy ma thdy dugc cdi kia, khéng nén ch4p bdm vao
cdi phuong tién dé.

Vay dé Kinh c6 thé dich cho rd ra la: Kinh Hoa
Sen Diéu Phdp hay Kinh Hoa Sen Bén Phdp Nhi¢m
MAu. Ngay dé Kinh nay théi, néu ngudi lanh 1gi mot
chit thi ciing m& cda vao dugc rdi, khéi phdi dgi néi
nhiéu. Pdy nhan manh lai: C4i Hoa Sen Di¢u Phdp
nay, hién gid né & dau? Lam sao thdy? Tigp vao
phan chdnh vin.
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sédng thanh Phat, 1a thanh cdi sén c6 nay théi, khong
¢6 gi khéc. Goi 1a nhan qua ddng thdi, ché khong phai
14 do minh tao ra mdi c6, tit nhdn ma sanh ra qud
khong phdi nhu vay. Xua, vua Téng Hi&u Tong héi
Ngai Phat Chi€u nhan ngay Phat thanh Pao. Ong héi:

- Pic Thich Ca, sdu n&m & trong ndi Tuyét tu
hanh khé hanh, rét cugc d6 1a thanh céi gi?

Thién su Phat Chi&u d4p:

- Sé bdo bé ha da quén.

Thanh cdi bé ha da quén chd khong c6 gi khdc.
Tudng dau Phat khd hanh vay d6, 13 thanh duge céi gi
phi pham ngoai stc tudng tugng, nhung khéng ngd
thanh 1a thanh cdi “sén c6 tu bao gid minh bé quén”.
Csi d6 1a c4i gi? - Tdc 1a Tri Kién Phat.

Ciing nhu Tuyé&t Phong dén chd Hoa thugng Dic
Son thua:

- Viéc & trong téng thita tif trudc con cé phan
chang?

Hoa thugng Pic Son ddnh cho mot gay, bdo:

- N6i céi gi?

Ngay d6 Tuyé&t Phong bdo riing Su gidng nhu cdi
thiing son ling d4y, réng rang.

Hai c4i viéc trong tong thita tit truéc dén gis con
c6 phan ching? Tdc 12 nghi minh khéng c6 phén,
nhung ma cdi d6 c6 sin noi moi ngudi, cho nén Ngai
Puc Son chi ddp cho mot gdy va bdo: "Né6i cdi gi?".
Ngay d6 Tuy&t Phong lién rdng rang hét, khong cdn cé
cdi gi d bdm, dé€ tim cdu nifa, nhu thung son ling d4y.

Sau khi Su ra gido ho4, c6 vi Téng héi:

- Hoa thugng & chd Dic Son duge cdi gi ma tré v&?

Ngai néi:

- Ta di tay khéong, vé tay khong.
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Lgi-Phat “Théi thoi, dimg néi nia” 1a tiéng sét vang
rén, mai mai danh thic cho ngudi hoc Phap Hoa: Ché
chét chim trong d4m ring chit nghia kho cin, chét
cling & nhing trang gidy myc vo tri &y! Ngon ngd
khong biét phong quang dau, chd [Am bam chit theo.

Anh sang gitta ching may kia, gio day ai thdy
dugc? C6 12 nao né da tét lim tir lau cach day hon hai
muoi I&m thé ky hay sao?

Nhi Itra ba xe vin con ludn d€ ngoai ctta chd méi
chiing ta, hay 13 méi ching ta dang ngbi trén xe trau
trdng roi day!

Gi cing ti con éng trudng gid gidu sang vin con
lang thang déy do6, hay da tré vé nha gip cha gia nhan
14y gia tai san nghiép? Kinh Phap Hoa mudn néi gi véi
méi ching ta?

Cé thudc hien bay khip noi trong thé gian nay,
¢b chy nao thim u6t giot mua Phap Hoa dang x6i
xudng d6 ching?

Déi gip com vua ching chiu &n, con doi gi nita?

L& thit nay dang hién bay ra d6, cong ditc &y hi¢n
dt noi clta sdu cin Thdy, Nghe, Gidc, Biét, ngudi chan
thanh tri kinh sé cdm nghiém dugc ngay khong nghi ngo.

Phat Dai Thong Tri Thing vin con dang thuyét
phép day, chua timg nhéap diét bao gid, ché voi tud- 3
tugng quay vé qué khit xa x6i vi tran kiép.
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Tat Nhét Thiét Ching Sanh Hy Kién dét than, dét tay
cling dudng Phat, 13 c6 § sau, mdi ngui cin nghig¢m ky!

Diéu Am, Quan Am ti€p tuc trit cho sach tap khi
cai Nga 4y thoi. Cho dén cudi cting Bb tat Phd Hien
phi sach d€ hién khp noi, hoan thanh cho Bb tat Vin
Tha khai phat tit ban dau.

Mong ring anh sang Phap Hoa luén chiéu dén
véi nha nha. Chan 1y nay hing séng day khéi nhing
trang gidy chét. Ngay ngly cang c6 nhitu ngudi tung
tri Phap Hoa, khién cho ban hoai chu Phat khéng bi
gian doan trén thé gian.

Cudi ciing, vi day 13 16 giang ghi lai, tuy c6 chinh
stta nhung chic chdn nhiéu 181, nhiéu y tring 13p.., kinh
mong ngudi doc dat § quén 13, d€ ciing chia huéng mot
vai tia sang Phap Hoa, d6 chinh 13 niém vui chung cho
sy ra mit bd kinh Phép Hoa Gidng Lyc ndy.

Tuy nhién véi bic da nhay qua khéi diu lugi, hin
phai 6m bung cudi vang, phay tay di thing.

Ludi Phét che trim nuét hét roi!

Mda déng ndm At Dau 2005
Kinh ghi
THICH THONG PHUONG
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Mudi sdu Vuong t cing luén ra doi day, c6 ai
thay ching?

Thép bau Da Bdo hién ra kia, phdi mét long
chiém ngudng, ché dé lAm qua. Mau thu hdi cac Hoa
Phit trg v, clta thap bau vang rén bung ra 6!

0, v s6 Bb tat tir ddt Tam vot lén kia! That
khong ngg, xua nay chua ting biét! Cha tré, con gia chi
lam md mit anh chang Tam thic hay phan biét kia
théi, con tudi tho vo lugng 4y, Ia stc séng chan that
hing hitu, dau che duge con mit Bb tit Vin Thy, va
phdi nhd chu Bb tat ddy méi giit gin dugc. Hanh gid
Phép Hoa phai khai thac chd chi y&u nay dé s6ng ving
theo 16i phé chiic clia déng Giac Ngo Vo Thuong.

Dén day roi, khong con c6 Tam khinh thudng ai
3, vi ngudi ngudi déu cé Phap Hoa trong nha: “Téi
ching dam khinh quy ngai, quy ngai déu sé thanh Phat’.

Nam nt, ting tuc, Viét Mién Lio ..v..v.. cling
khong phén chia ngin cach.

Long Nit con c6 dd kha ning kia, thi ching ta
sao lai khong c6? Ché dé than tuéng nghiép bao nay
1am [3m, rbi ty khinh minh thanh lui sut.

Song con dudng Khai Thi Ngo Nhap khong phéi
dé dang néi ra sudng. D& nhap dugc Phap Hoa, trusc
phai quén cai NGA nay! D6 1a con dudng bit buoc hanh
gia chan chinh phdi dap qua, khong thé tranh né. B
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1a Chénh Phdp Hoa Kinh, gdm c¢6 mudi quyén va hai
muoi bdy phdm, dich vao khodng nam 286 Tay lich.

- Ban th hai, 1a do Ngai Cuu Ma La Théap dich,
titc 1a ban ching ta dang hoc ¢ day, goi 1a Diéu Phdp
Lién Hoa Kinh. Bdn nay gém tdm quyén hai muoi
tdm pham, dich khodng nam 406 Tay lich, vao thdi
Dao Tén.

- Ban tha ba, do Ngai Xa Na Quat Pa va Pat Ma
C4p Pa dich, dé tén la Thiém Phdm Di¢u Phép Lién
Hoa Kinh. Gém ¢6 tdm quyén, hai muoi bdy phdm,
dich vao khoang nam 601 T4y lich.

V& cha gidi, ciing ¢6 nhiéu ban chu gidi vé Kinh
Diéu Phdp Lién Hoa nay. § bén An Po c6 Ngai Thé
Than chd gidi, goi 12 by Diéu Phdp Lién Hoa Uu Ba
Pé X4.

Qua bén Trung Quéc ¢6 by Phdp Hoa Kinh Sé
ctia Ngai Tric Pao Sanh, Phdp Hoa Nghia Ky ctia Ngai
Phdp Van, Phdp Hoa Van Cd, Phap Hoa Huyén Nghia
ctia Ngai Tri Khai, Phdp Hoa Nghia S¢ cha Ngai Cat
Tang, Phap Hoa Huyén T4n cta Khuy Cg v.v...

Qua phan tigng Viét c6 ban dich cta Hoa thugng
Thich Tri Tinh 12 bén hoc & day. C6 ban cta 6ng Poan
Trung Con, ban cta éng Mai Tho Truyén, cta Hoa
thugng Tri Nghiém v.v..

Trong dé ban cia Hoa thugng Thich Tri Tinh
théng dung, nén ¢ day ching ta dung ban nay dé hoc.
D6 la néi qua vé ban kinh.

Kinh Phdp Hoa nay, la mét trong nhimg bd
kinh Pai Thita ¢6 duyén rat 16n véi cdi nay, duge
nhiéu ngudi mén md, kinh quy doc tung. By kinh
nay xién duong vé gido 1y, goi 1a Khai Quyén Hién
That hodc dua Tam thita trd vé mot Phat thita.
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Phap Phgt sGu mdu chding gi hon,
Tram ngan muén kiép khé dugc gip,
Nay con nghe thdy ving gin gii,-
Nguyén hiéu nghia chdn Pic Thé Tén.

kinh nay nguyén ban bing chit Phan, gin
day cdc nha nghién cqu phdt hién duge tai
ving Tan Cuong. Khoang ndm 1852 ¢6 mdt hoc gia
ngudi Phép, éng dich ra tiéng Phdp. Con ban dich ma
ching ta dang hoc & day la dich tif ban chir H4n.
O Trung Quéc, tif xua ¢6 sdu ban dich tir tieng
Phan ra chit Hén, nhung d4n dan vé sau nay thit lac
bét, con lai ba bdn, gém c6:
- Ban thit nhét, do Ngai Tric Phdp H dich, goi

Hx’)m nay néi kinh Diéu Phédp Lién Hoa. Bo
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Nghia la trudc c¢6 Tam thira, 1a Thanh Vin, Duyén
Gidc va Bb Tdt, ma dén day dua vao mot Phat thira
hét. P& néu cao cho thdy ré td't cid ching sanh déu
c6 thé thanh Phat.

Béi vay, trong day Ngai Dé Ba Pat Da pha Phat
da thd, nhung cing duge tho ky, khong bi bé sét ra
ngoai, va trong bé kinh nay nhan manh téng chi la: -
Khai, Thi, Ngé, Nhap Tri Kién Phat, nghia 1a khai
thi cho ching sanh ng¢ nhap tri kién Phat. D6 1a dai
su nhan duyén cta Phat ra doi, tic 1a mot nhan duyén,
mot viéc 16n lao Phat ra d¥i. Chinh d6 12 bdn hoai cia
Phat, Ngai ra doi la vi muc dich khai thi cho ching
sanh ngd nhap Tri Kié€n Phat. D6 1a diém chinh, con
dung phuong tién nay, phuong tién khdc déu 1a nhiing
cdch tam thdi dé dua vé ché nay. Cho nén c¢6 nhing
ldc Phat chua néi hét duge ban hoai ctia Ngai thi Ngai
dung phuong tién néi thé nay, thé kia. Ching han, nhu
méy ngudi méi vao hoc dao ma néi thing nhu vay thi
ho chua tin néi, thi day tu thap thién, ngd gidi rdi lan
lan 1én tao nhimg nghiép lanh, bé 4c d& bét di nghiép
dc. D6 ciing la cdch minh tré vé tir tif, nhung ma chua
chi thing ¢ day.

DPén day, Dic Phat Ngai thd 16 ra hét, dua thing
chi r5 moi ngudi déu cé tdnh Phat, déu c6 thé thanh
Phat. V& tong chi nay, trong kinh Phdp Bio Pan, Luc
T8 c6 day Ngai Phép Pat:

- Ong tung niém kinh nay ma éng c6 bist kinh
nay ldy gi lam téng chang?

Ong thua:

- Con chi nuong theo vn ma tung niém, dau c6
biét tong thu.

Té méi day:
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- Tich, 1a chi cho dic Phat tif ban dia lau xa d6
ma hién ra d4u tich méi ‘thanh Phat gin day, tdc Phat
Thich Ca méi thanh & An Pj 1a Tich mon. Phat sdn
c6 tu bao gi 1a Ban mén.

Mudi bsn phdm ddu 1a Tich mén, mudi bén
ph&m sau 13 Bdn mén. Phan Tich mén chia phan ty,
phin chdnh vin, phan luu thong.

& day ching ta chia theo Ngai Hém Son don
gian hon. Ngai Hém Son chia ra ba phén la phén tya,
phén chdnh téng va phén luu thong.

Phin tya goi 12 phdm Tya.

Phén chdnh téng gdm 27 phdm sau, trong d6
chia ra lam b&n phan:

- Phan mot: tit phdm Phuong tién dén phdm
Phép su, gdm 9 phdm ddu goi 12 Khai Tri Kién Phat.
Titc mé bay cho ngudi nhan hiéu noi minh c6 diy da
Tri Ki&€n Phat.

- Phan hai: chi mgt phdm Hién Bdo Thép, goi 1a
Thi Tri Ki&n Phat, tic chi bay Tri Kién Phat.

- Phan ba: tit phfm D& Ba Pat Da dén phdm
Chic Luy, gdm 11 phdm. D6 goi 12 Ngd Tri Ki€n Phat.

- Phén bon: tit phdm Duge Vuong Bén Su dén
ph&m Phé Hién, gém 6 phdm, goi la Nhap Tri Kién
Phat.

Ngai néi r6 phan Khai - Thi - Ngé d6 thudc vé
phén Tin gii, tdc tin hidu td sdng. Phén Nhap la phin
hanh ching, 1a ching nghi¢m. D6 la néi phén chénh van.

Phén luu théng: gdm mdy cAu cudi cta phdm
Phé Hién 1a "T4t cd dai ching trong hdi nghe Kinh
nay déu rt vui tho tri i Phat, 1am 18 ma di".

P6 1a luge qua phin phan khoa. Bay git vao
chédnh van.
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phéan khoa ciia by Kinh nay. B¢ Kinh nay
gbm c6 28 phdm. Phan khoa 1a chia ra nhiéu
ph&m theo sy sai biét tuy véi chd nhan cta mbi Ngai.
Ti xua c6 vi phan 1am nhan mén, qui mén.
Nhan mén tic 12 néi vé nhan; qui mén néi vé qua. Lai
c6 vi chia lam bén doan sau:
- Thi nhat, phdm dau la phdm Tuya goi la doan Ty
- Thd hai, tit phdm Phuong tién dén phdm An
Lac Hanh. DPoan nay goi 1a Khai Tam Hién Nhat, tic
12 md ba hién mot, 12 dua Tam thita trg v& Nhat thira.
- Th ba, tit ph&m Tung Pja Ding Xuit téi phadm
Cong Dc, la doan Khai Can Hién Vién (mé& gén hién xa).
- Thit tu, tit phdm Nhu Lai Tho Lugng cho dén
hét. P6 1a doan Luu Thong.
Ngai Thién Thai Tri Gi4 thi phan ra Bin mén
va Tich mén.
- Bén, 1a chi cho s&n c6 tif xua, chi cho Phat ban
dia, Phat lau xa.

Trm‘m khi vao chénh vin, néi qua vé phén
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0 kinh Phap Hoa ny [an d4u tién ching toi duge
B nghe Hoa thugng Vién trudng Thién Vién Tric

Lam gidng, that 1a mot dieu khong ngd. Loi Phat,
11 Thay da mé ra cho chiing t6i mét chan trdi méi mé
chua timg c6. Niém tin vé thién ciing nhu long ty tin noi
minh ¢6 dd khd ning gidc ngd dugc phat khdi tir d6.

ROi trdi qua thdi gian dai, nhitu nim gin giii Hoa
thugng dé tu hoc, thyc hanh cong phu, cang gitp ching
t0i cdm sau 131 day ctia déng Giac Ngo Vo Thugng. Qud
1a mot chan Iy tuyét dieu khong thé noi hét bing 16i.

“Diéu Phap dy”, di ddi vAn la 4nh sing dua
ngudi ra khéi dudng sanh td [im mé tix vo thuy kiép.

Tri ki€n Phat nay, ban hoai ctia ba doi chu Phat
ra ddi, ngudi ngusi luon phai nhé, phéi khai, phai séng.

Mat chi déng Gidc Ng6 ba [in ngin Ton Gia Xa-
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- Téi ching biét chit, bay gis 6ng hay 14y kinh
tung qua mot 1an, toi s& gidi néi cho.

Phdp Dat lién tung thudc long, tung dén phdm
Thi Dy, T6 bao ding lai, réi néi:

“Théi kinh nay von ldy nhdn duyén ra doi lam
téng, di cé néi nhiéu thi thi du ciing khéng ra ngodai
y nay, ma cdi gi la nhén duyén? - kinh néi: “chu Phdt
Thé Tén chi vi mét dai sy nhén duyén nén hién ra noi
doi”. Mot dai sy dé tuc la Tri Kién Phgt.

Ngudi doi bén ngoai mé ddm noi tudng, bén
trong mé ddm noi khéng. Néu ma hay ¢ noi tuéng ma
lia tuéng, noi khéng lia khéng, tuc la trong ngoai
chdng mé. Néu ngé duoc phdp nay, mét nigm ma tdm
mé sang dé la Khai Tri Kién Phdt. Phdt vén Gide déy
chia ra b6n mén: Khai tri kién gidc, Thi tri kién gidc,
Ngé tri kién gidc, Nhdp tri kién gidc. Néu nghe khai
thi lién c6 thé ngo nhdp tuc la tri kién gide, chdn tdnh
xua nay sé hién ra thoi, 6ng hay de dat ché hiéu ldm
y kinh. Nghe thdy Phdt néi Khai thi ngé nhdp réi tu
cho la tri kién cia Phdt, con bon ta khéng cé phdn.
Néu khéi hiéu nghia nay, chinh la ché bai kinh, la hiy
bdng Phdt. Ngai da la Phdt thi da di tri kién roi, ddu
can khai niza. Nay 6ng hay tin Tri kién Phdt la tu tam
éng, tron khéng cé Phdt khdc.

Bdi vi tdt cd ching sanh ty che ldp cdi sdng té
réi tham ddm noi trdn cdnh, bén ngoai thi duyén ra,
bén trong thi qudy dong, danh chiu rong rudi lam nhoc
cho Puc Thé Tén méi tit tam mudi ddy, roi néi hét loi
dé khuyén: - “hdy nght ngoi di”, ché cé tim cdu bén
ngoai, thi cung Phdt khéng hai. Cho nén néi la Khai
Tri Kién Phat”.

Luc T8 néi ré: Téng thi cda kinh la 14y nhan
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duyén ra doi cia Phat, nhan duyén ra doi l1a gi? - La
KHAI THI cho ching sanh Ngé Nhap Tri Kién Phat.

Tri 1a biét. Kién 1a thay. Phat la Gi4c. C4i thay
biét gidc ngd ngay noi chinh minh, ddnh thic cdi gidc
ngé chinh minh ma minh bé quén, d6 12 dai sy nhan
duyén ctia Phat ra doi, ma dé ciing 1a tong thd cta bo
kinh. B&i vdy ma Ngai néi ring:

- Phat néi bao nhiéu cdc phuong tién, bao nhiéu
thi du ciing din vé chd d6, nhim vao ch§ dé, ma
ching ta mé 1am, dung tdm chdng sanh c duyén ra
bén ngoai, bén trong thi khudy dong cho nén mdi phai
nhoc nhin Pdc The Ton tit tam mudi day, réi Ngai
mdi néi thé nay, thé kia - P& khuyén moi ngudi hay
“nghi ngoi di”, ding chay nita, hay tré vé tri kién
Phét noi minh.

Nhu vay, ngudi nghe kj va hi€u sau nghia ly
cta kinh nay, d6 1a tréng sau cin lanh Bé dé hay hat
giong Phat, c¢6 co hoi thi n6 ndy madm. Nghe sau tic
1a nghe tan ndi tdm cda minh, ché khéng nghe ngoai
tai. D6 1a néi qua vé tong thui bdo kinh, k& néi vé
ngudi dich.

Kinh nay do Ngai Cuu Ma La Thap dich vao doi
Dao Tén, khodng thé ky V, tai chua Thio Pudng, &
Trudng An. Ngai 1a mot vi dich kinh ndi ti€ng va duge
da s6 ngudi rdt tin tudng. Nhimg b kinh Ngai dich ra,
vin sdng sda, luu lodt. Khi sip tich, Ngai ¢6 nguyén:
"Néu nhiing kinh ma Ngai dich ra khéng sai v6i y
Phat thi cho khi thiéu, cdi ludi vidn cdn khéng hoai,
khéng hu". Qué nhién khi Ngai tich, thiéu rdi ludi van
cdn nguyén. D6 1a dé ching tin kinh cta Ngai dich ra
khong sai y Phat.
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Su thua: - Su nhu phong thu duge géi kin. Ly nhu
mii tén thdng nhon. Ché nhiém mau dau c6 thém ma
con cho 1a bénh, that chua rd y&u chi?

Su nhu phong thu dugec géi kin 1a sao? - La
khong c6 1 ra ngoai. Con ly gidng mii tén thdng
nhon, 1a ciing khong c¢6 gi ma cham dén duge. Tic cdi
1y, c4i sy né vi diéu dén nhu th& rdi, ma con cho la
bénh, that khéng hiéu ndi!

Ngai Céc An lién b3o:

- Chd nhiém mau dén nhu thé dé, ciing goi 1a sy
1§ théi, con cdi § chi cda T Su la chd “tri bist khong
thé€ dén duge”, hudng chi la sy 1y hay cung tot dé sao!

Nghia 1a chd y chi cia T8 Su, 1a chd tri biét
khéng thé d&én duge, huéng nita 12 minh dung céi su 1y
dé ma ban bac. Béi vay, du minh ban bac sy ly néi cho
hay cdch m4y di nita, néi cai ly ma thao thao ba't tuyét,
nhung ciing chua rdi khéi cdi moi.

Béi vay Ngai Céc An néi ché ¥ T6 Su dé, tri
khong thé bi&t d&n duge. Nhu vay ¥ chi cia T8 Su dé,
tri bit cdon khong biét dén duge, hudng chi y cta Phat.
Cho nén minh cdn ly luan duge ho#ic 1a 1y, hodc 1a sy
d6, thi qua 1a chua that mau nhiém, chua that diéu. Cé
vi tang héi Thién su Pao Ngo:

- Thé& nao 1a néi huyén digu?

Pao Ngb bdo:

- Ché bao ta hiéu Phat phdp.

Bé&i vi ¢6 chd hiéu thi hét diéu rdi, 1a c6 thdc
tinh phan biét, cdi d6 ching sanh ciing hiéu dugc,
nhitng hoc gig, tri thitc th& gian suy nghi ho ciing hiéu
dugc, thi sao goi 1a diéu? Cho nén & day Pao Ngé néi:
"Ché bdo ta hidu Phat phép". Pon gidn ma rat 1a sau
xa. Bgi vy ma mot chit “digu” nay cé thé néi hoai
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Kinh nay goi 1a Di¢u Phép Lién Hoa. Vay

Diéu Phép la gi?

- Diéu: 12 mau nhiém. Sao goi 12 mau nhiém? -
Béi vi, chd nay néi khong thé hét, nghi khong thé dén,
goi 1a dit dudng ngdn ngi, bat chd tdAm hanh, b4t kha
thuy&t, bat kha tu nghi, tam néi la Diéu. Néu néi
duge, nghi duge thi dau con Diéu nita.

, Nhu Ngai Pat Quén Dinh néi vé sy ly vé6i ngai

Cdc An, Su néi:

- Nhu Thach Pau néi: “Chdp sy nguyén la ma,
kh& ly ciing chéng phai ngs”.

Céc An héi:

- Dung 1am 161 néi thudc hay 1&i néi bénh?

Su thua:

- Lo néi thude.

Céc An qud:

- Ong 14y bénh 1am thudc, dau c6 thé duge.
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phép tran. Nhung d6 1a nhitng phép sanh digt, phdp bi
duyén. Con phdp & day chi cho c4i bdn phdp, phdp sén
¢6 noi chinh minh, néi r5 1a chi tdm thé hay Tri Kién
Phat. Bén phép nay khéng c6 hinh tuéng, nén khong
¢6 thé duyén dé biét duge, ma chinh d6 méi 1a DIEU.
Cho nén minh thudng nghe néi phép, lién suy
nghi d€ hiéu thi d6 1a 14m. Phdp & day khong phai chd
suy nghi hiéu duge. N&u suy nghi hiéu dugc thi & sau
Phat dau néi: "Dung tri tué nhu Ngai X4 Loi Phét cong
lai, suy nghi ciing khong thé bi&t duge, ré duge chd
nay". Ching Pao Ca méi vao ddu la "Quan bat kién":
Anh thdy chéing? Tai sao méi vao ddu chua néi gi hét,
chua ¢6 cdu nao, lai hdi "Anh thdy ching?" Thdy gi
day? D6 1a ¥ nghia rdt sau xa! D6 muén chi cdi sin c6
noi moi ngudi, né luon ludn hién hitu tit xua dén giov,
chua tiing thi€u, chua titng m4t, cho nén mudn thay né
1a mé rdi. Thi d6 12 “diéu” chua? Chua néi gi hét héi
anh th&y ching lién, cdn néi th& nay thé kia, nhiéu
khi nguti ta nghe theo 15i néi d6 ma suy nghi d€ hiéu,
dé thay, thi hét diéu rdi. Bdi vay ti&p theo méi néi la:
"Tuyét hoc v6 vi nhan dao nhan". Chd dé ddt hoc,
khong hoc héi gi duge. V6 vi, 12 khong tao tdc, khong
lam gi hét. Nhan dao nhén, 13 dao nhan nhan thai,
khéng c6 tu hanh gi, né s&n nhu viy rdi. Sau méi néi:
"B&t ly duong xi thudng tram nhién. Mich tifc tri quan
bat kha ki&€n” B4t ly duong xi, 1a khéng c6 rdi ngay
chd nay, ma luén luén né trong sdng rd rang. Nhung
vifa tim la biét anh chua thy, anh khong thé thay. Vi
tim 12 huéng ra ngoai rdi. Béi vay, méi vao ddu Thién
sut Huyén Gi4c lidn dit cau héi: “Anh thdy chéing?”
Né&u néi theo Kinh Kim Cang thi phdi néi la
"Diéu phdp d6 tic ching phéi digu phép". Pé la nhdn
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khong hét. Néi hét, thi hét didu. Do d6, doc Kinh Phap
Hoa minh thay cdi diéu d6 né con dai dai.

Phat truée khi néi kinh nay, tai sao Ngai khong
vao néi lién di ma phai néi Kinh Vo6 Lugng Nghia Gido
B6 T4t Phdp Phat S Ho Niem? Cé diéu chua? Néi
Kinh V6 Lugng Nghia, kinh dé la kinh gi? Réi con
nhép dinh V6 Lugng Nghia x4, chua chiu néi Phép
Hoa, nhu vay diéu khong? Réi Ngai phéng hao quang
tit ching may soi thdu hét tat ci thé gisi khdp noi, &
trong d6 hién ra da chuyén, Ngai néi ring nhﬁng viée
nay, nhitng ché nay that 1a khé thd ma néi hét duge.
Tri X4 Loi Phdt cong lai nhu lia, me, tre, lau ciing
khong hiéu duge nita. Khong thé suy hiéu dugc thi diéu
khong? Réi ti€p tuc vé sau, Phat thuyét phap nhu vay
d6, béng B3 tat tir dui d4t vot lén, vot 1én ddy khép.
Mot ti€ng tdng héng thi vang khép cd dai thién thé&
gi6i. C6 thé dung cdi thic tinh cla thé gian nay hidu
hét khong? Chinh 1a digu d6, tir c4i didu nay dén cai
diéu khéc 1a vi diéu!

Chir “di¢u” nay, Ngai Tri Gid Pai su ngay xua,
gidng mot tudn 18 khong h&t. Nhu vay hién gi¥ minh
lam sao néi hét day? Lam sao néi cho hét chir digu
nay? Chinh xdc nhat la dé danh lai mot phin cho
ngudi b tic vao.

- Phép: tic 1a bdn phédp, khong gi khéc. Béi
phép né c6 nhidu nghia, chi cho muén sy mudn vat
ciing 1a phép, la nhung cdi ddi tugng, 1a ché duyén cia
tdm hiéu biét, ciia thic tinh, nhu phép tran la nhiing
cdi béng ddng con dong lai trong tdm, minh khéng so
khong mé duge. Vi du nhu budi sdng minh di chg rdi
thdy c4i gi dit biét d6, chidu v8 nhé lai thi cdi hinh
anh d6 hién ra trong dau, day ciing goi la phép, tic






index-17_1.png
GIAI BE KINH 19

manh, nhan cdi ngén ngit hay cdc 1di d6, phai thay tré
lai noi chinh minh, vugt qua ngon ngit van ty dé truc
nhén né thdng noi ty tdm ctia minh, khong qua trung
gian suy nghi, nhu vy méi that sy th&y bdn phép, ché
con suy nghi dugc, d6 ciing con béng dang thi hai théi.

Day dén céu chuyén cho ngudi nghe nghiém ky
lai: Ong cu si Pham Xung, d&n tham v&n véi Thidn su
Mén. Khi dén d6, 6ng uéng tra véi Thidn su Man xong,
ong méi thua:

- Con nay sdp gia rdi ma con phai roi vao con
dudng quan quyén, sang ci nén cich viée nay hoi xa.

Ngai Vién Théng lién goi:

- N6i Han!

Ong Pham Xung lién: Da!
Ngai bdo:

- C6 xa dau!

Minh cif nhin ra ngoai nén thay né rat xa. Trong
khi cdi b6n phép né sfn noi minh, luén ludn cé mit
day ma vi quén, tudng nhu & noi nao, nhidu khi con di
tim nifa. Cho nén, & day Thién su Man nh&n manh lai,
chi goi: Noi Han. Vita goi 6ng biét da réi, nhu vay c6
xa bao giy dau? Ngay khi goi né néu & xa thi khi goi
phai dgi mot chit, né tir tir & dau di téi, vay méi tam
goi la xa duge. Con & day “mé6i goi” thi “da lién”. N6
sén dé réi, cé xa bao giy dau!

Khi nghe nhu vay, 6ng lién vui mimng, tic ¢6 chd
cdm nhén, 6ng thua:

- Xin thay lap lai 18i chi day (ttte 1a chi day thém).

Thién su Vién Thong méi bao:

- Tt day dén Héng D6 ¢6 bén 16 trinh.

Ciing giéng nhu minh néi tit day dén Pon Duong
c6 mdy chuc cay sé.






